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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5011/2020/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN MHD PHARMA
Địa chỉ: Số 9B8-C9 Đường Số 10, Khu dân cư Dương Hồng Garden House, Xã Bình 
Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 02866808366                                   Fax: 
Email: info@mhdpharma.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PREGNAVIE COMPLETE; do:  
Indusen, S.A.,
Địa chỉ: Carretera Madrid-Irún km.233 Polígono Industrial Monte de la Abadesa, Burgos, 
Spain sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất ngày 24 tháng 03 năm 2020 (có bản Specification Of Product 
Pregnavie Complete kèm theo).
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2/2020/0311203203-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN MHD PHARMA
      Địa chỉ: Số 9B8-C9 Đường Số 10, Khu dân cư Dương Hồng Garden House, Xã Bình Hưng, 
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 02866808366 Fax: 

E-mail: info@mhdpharma.com

Mã số doanh nghiệp: 0311203203
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PREGNAVIE COMPLETE
      2. Thành phần: 
   Trong 1 viên nang cứng có chứa:
   • Dầu cá: Omega 3 (240 mg), DHA (200 mg), EPA (40 mg),
   • Chiết xuất Marigold: Tagetes erecta L (cúc vạn thọ) (50 mg), Lutein (2,5 mg)
   • Vitamin: Vitamin C (dạng acid L-ascorbic) 120 mg, Vitamin B3 (dạng nicotinamide) 16 mg, 
Vitamin B5 (dạng D-pantothenate, calcium) 6 mg, Vitamin E (dạng D- Alpha-tocopheryl acetate) 
1,8 mg, Vitamin B6 (dạng Pyridoxine hydrochloride) 1,4 mg, Vitamin B2 (dạng riboflavin) 1,4 
mg, Vitamin B1 (dạng Thiamine hydrochloride) 1,1 mg, Folic acid (dạng pteroylmonoglutamic 
acid) 400 µg, Vitamin K1(dạng phytomenadione) 75 µg, Biotin (dạng D- biotin) 50 µg, Vitamin 
D (dạng cholecalciferol) 5 µg, Vitamin B12 (dạng cyanocobalamine) 2,5 µg.
   • Khoáng chất: Calci (dạng calci oxyd) 40 mg, Sắt (dạng sắt (II) fumarat) 14 mg, Kẽm (dạng 
kẽm oxyd) 5 mg, Mangan (dạng mangan gluconat) 2 mg, Đồng (dạng đồng sulfat) 1 mg, Iod 
(dạng kali iodid) 220 µg, Selen (dạng natri selenit) 55 µg, Crom (dạng crom picolinat) 40 µg.
   • Phụ liệu: chất chống đông vón: silicon dioxide.
   • Vỏ nang: gelatin, phẩm màu tổng hợp: (E-171, E-172(ii)).

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Omega 3  mg/viên  240 ± 20%
2  DHA  mg/viên  200 ± 20%
3  EPA  mg/viên  40 ± 20%
4  Tagetes erecta L (cúc vạn thọ)  mg/viên  50 ± 20%
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5  Lutein  mg/viên  2,5 ± 20%
6  Vitamin C (dạng acid L-ascorbic)  mg/viên  120 ± 20%
7  Vitamin B3 (dạng nicotinamide)  mg/viên  16 ± 20%
8  Vitamin B5 (dạng D-pantothenate, calcium)  mg/viên  6 ± 20%
9  Vitamin E (dạng D- Alpha-tocopheryl acetate)  mg/viên  1,8 ± 20%

10  Vitamin B6 (dạng Pyridoxine hydrochloride)  mg/viên  1,4 ± 20%
11  Vitamin B2 (dạng riboflavin)  mg/viên  1,4 ± 20%
12  Vitamin B1 (dạng Thiamine hydrochloride)  mg/viên  1,1 ± 20%
13  Folic acid (dạng pteroylmonoglutamic acid)  µg/viên  400 ± 20%
14  Vitamin K1(dạng phytomenadione)  µg/viên  75 ± 20%
15  Biotin (dạng D- biotin) 50 µg  µg/viên  50 ± 20%
16  Vitamin D (dạng cholecalciferol)  µg/viên  5 ± 20%
17  Vitamin B12 (dạng cyanocobalamine)  µg/viên  2,5 ± 20%
18  Sắt (dạng sắt (II) fumarat)  mg/viên  14 ± 20%
19  Kẽm (dạng kẽm oxyd)  mg/viên  5 ± 20%
20  Mangan (dạng mangan gluconat)  mg/viên  2 ± 20%
21  Đồng (dạng đồng sulfat)  mg/viên  1 ± 20%
22  Iod (dạng kali iodid)  µg/viên  220 ± 20%
23  Selen (dạng natri selenit)  µg/viên  55 ± 20%
24  Crom (dạng crom picolinat)  µg/viên  40 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   24 tháng kể từ ngày sản xuất
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Bao bì: Sản phẩm được đựng trực tiếp trong vỉ nhựa PET, bọc bên ngoài bằng hộp giấy, bao 
bì sạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y Tế.
   - Quy cách đóng gói: 30 viên/hộp (3 vỉ x 10 viên)
   - Khối lượng viên: 890 mg ± 7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Indusen, S.A.,
   Địa chỉ: Carretera Madrid-Irún km.233 Polígono Industrial Monte de la Abadesa, Burgos, 
Spain

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất ngày 24 tháng 03 năm 2020 (có bản Specification Of Product 
Pregnavie Complete kèm theo).
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      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MHD PHARMA

ATTP_CK_1_1

ĐOÀN THÀNH NGUYÊN



NHÃN SẢN PHẨM  
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

PREGNAVIE COMPLETE 

THÀNH PHẦN CẤU TẠO: Trong 1 viên nang cứng có chứa: 

• Dầu cá: Omega 3 (240 mg), DHA (200 mg), EPA (40 mg), 

• Chiết xuất Marigold: Tagetes erecta L (cúc vạn thọ) (50 mg), Lutein (2,5 mg) 

• Vitamin: Vitamin C (dạng acid L-ascorbic) 120 mg, Vitamin B3 (dạng nicotinamide) 16 mg, Vitamin 

B5 (dạng D-pantothenate, calcium) 6 mg, Vitamin E (dạng D- Alpha-tocopheryl acetate) 1,8 mg, Vitamin 

B6 (dạng Pyridoxine hydrochloride) 1,4 mg, Vitamin B2 (dạng riboflavin) 1,4 mg, Vitamin B1 (dạng 

Thiamine hydrochloride) 1,1 mg, Folic acid (dạng pteroylmonoglutamic acid) 400 µg, Vitamin K1(dạng 

phytomenadione) 75 µg, Biotin (dạng D- biotin) 50 µg, Vitamin D (dạng cholecalciferol) 5 µg, Vitamin 

B12 (dạng cyanocobalamine) 2,5 µg. 

• Khoáng chất: Calci (dạng calci oxyd) 40 mg, Sắt (dạng sắt (II) fumarat) 14 mg, Kẽm (dạng kẽm oxyd) 5 

mg, Mangan (dạng mangan gluconat) 2 mg, Đồng (dạng đồng sulfat) 1 mg, Iod (dạng kali iodid) 220 µg, 

Selen (dạng natri selenit) 55 µg, Crom (dạng crom picolinat) 40 µg. 

• Phụ liệu: chất chống đông vón: silicon dioxide. 

• Vỏ nang: gelatin, phẩm màu tổng hợp: (E-171, E-172(ii)).  

CÔNG DỤNG:  

Cung cấp các vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp tăng cường sức khỏe và thể chất cho bà mẹ trong 

quá trình chuẩn bị mang thai, thời kỳ đang mang thai và cho con bú. 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:  

 Phụ nữ chuẩn bị mang thai, thời kỳ đang mang thai và cho con bú. 

 Người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, cần bổ sung các vitamin và khoáng chất. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Ngày uống 1 viên sau bữa ăn. 

CHÚ Ý:  

Để xa tầm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. 

Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm 

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN: Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh độ ẩm và ánh sáng.  

THỜI HẠN SỬ DỤNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. NSX, HSD: xem trên bao bì sản phẩm 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 30 viên/hộp (3 vỉ x 10 viên) 

Khối lượng viên: 890 mg ± 7,5% 

SỐ ĐKSP: ……. 

Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:  

CÔNG TY CỔ PHẦN MHD PHARMA 

Số 9B8-C9 Đường Số 10, Khu dân cư Dương Hồng Garden House, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, 

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

www.mhdpharma.com                                                 Số điện thoại: 02866808366           

Nhà sản xuất: Indusen, S.A.,  

Carretera Madrid-Irún km.233 Polígono Industrial Monte de la Abadesa (Burgos, Spain). 

Xuất xứ: Tây Ban Nha 
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